
 

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN  
(Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ 2024 trở về trước) 

 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………… Giới tính: ………………………. 

2. Ngày, tháng và năm sinh:           

 3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ……………………………………………………………… 

    b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): …………………………………………………………………….. 

    c) Quốc tịch: …………………………………………………………………………………… 

4. CCCD (Ghi mỗi chữ số vào một ô):              

5. Hộ khẩu thường trú (Ghi theo CCCD):  

Tỉnh (tp)……………………… Huyện (quận)…………………Xã (phường)……………………. 

Số nhà/Tên đường/Thôn/Xóm: ……………………………………………………………………. 

6. Đối tượng ưu tiên (khoanh tròn): 01,  02,  03,   04,   05,   06,  07 

7. Nơi học THPT hoặc tương đương: 

- Trường THPT: ……………………………………………………………………………………... 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

8. Năm tốt nghiệp THPT:  

9. Điện thoại :…………………………………………Email: ………………………................... 

B. THÔNG TIN ĐIỂM HỌC BẠ 

Môn Cả năm lớp 12  

TOÁN  

LÝ  

HÓA  

SINH  

VĂN  

SỬ  

ĐỊA  

TIẾNG ANH  

TIN HỌC  

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP  

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP  

 

    



 

 

  

 

 


